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	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
 TRƯỜNG THCS VĂN YÊN
MÔN: TOÁN 9
NĂM HỌC 2021-2022. 


Bài 1: 


[bookmark: MTBlankEqn] (2 điểm) Cho biểu thức và với 	


a) Tính giá trị của biểu thức khi .

b) Rút gọn biểu thức 


c) Cho. Tìm giá trị của x để . 
Bài 2: (2,5 điểm)
1. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình




Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên theo kế hoạch hai tổ sản xuất dự định làm  hộp khẩu trang để cung cấp cho trung tâm y tế quận Hà Đông. Nhưng khi thực hiện tổ một làm vượt mức kế hoạch , tổ hai làm vượt mức kế hoạch  nên cả hai tổ làm được  hộp khẩu trang. Tính số hộp khẩu trang mà mỗi tổ phải là theo kế hoạch.




2. Một chiếc cốc có dạng hình trụ với chiều cao cm, đường kính đáy là cm. Hỏi chiếc cốc này có đựng được ml sữa không? (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể, lấy ).
Bài 3:  (2 điểm)

1. Giải hệ phương trình:


2. Cho phương trình:  (tham số )

a) Giải phương trình khi .



b) Tìm  để phương trình có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn .
Bài 4: 






 (3 điểm) Cho tam giác  có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao , ,  của tam giác  cắt nhau tại .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.




b) Tia  cắt đường tròn  tại . Chứng minh .





c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh ba điểm , ,  thẳng hàng.





d) Cho  cố định,  chuyển động trên cung lớn  sao cho tam giác  có ba góc nhọn, chứng minh diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác  không đổi.
Bài 5:  (0,5 điểm) Giải phương trình sau:

	
	 
[bookmark: _Hlk99997041]HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: 


 (2 điểm) Cho biểu thức và với 	


a) Tính giá trị của biểu thức  khi .

b) Rút gọn biểu thức 


c) Cho. Tìm giá trị của x để . 
Lời giải
a) 



Thay  (TMĐK) vào biểu thức ta được 

b) Với , ta có:










	

c) Với , ta có:





Từ 

 trái dấu, 

mà (tmđk).

.

[bookmark: _GoBack]Vậy .
Bài 2: (2,5 điểm)
1. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình




Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên theo kế hoạch hai tổ sản xuất dự định làm  hộp khẩu trang để cung cấp cho trung tâm y tế quận Hà Đông. Nhưng khi thực hiện tổ một làm vượt mức kế hoạch , tổ hai làm vượt mức kế hoạch  nên cả hai tổ làm được  hộp khẩu trang. Tính số hộp khẩu trang mà mỗi tổ phải là theo kế hoạch.




2. Một chiếc cốc có dạng hình trụ với chiều cao cm, đường kính đáy là cm. Hỏi chiếc cốc này có đựng được ml sữa không? (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể, lấy ).
Lời giải


1. Gọi số hộp khẩu trang tổ một làm được là  (hộp) 


Số hộp khẩu trang tổ hai làm được là  (hộp) 


Vì hai tổ dự định sản xuất  khẩu trang nên ta có phương trình  (1)


Thực tế đội một làm vượt mức  nên làm được  (hộp)


Đội hai làm vượt mức  nên làm được  (hộp)


Thực tế cả hai đội làm được  nên ta có phương trình  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 

 (thỏa mãn)


Vậy theo kế hoạch đội một làm được  hộp; đội hai làm được  hộp.

2. Bán kính đáy của cái cốc đó là  (cm)

Thể tích của cái cốc là  (cm3)




Do ml = cm3  nên ml = cm3	
Nên chiếc cốc đó đựng được 180ml sữa.
Bài 3:  (2 điểm)
1. Giải hệ phương trình:




2. Cho phương trình:  (tham số )

a) Giải phương trình khi .



b) Tìm  để phương trình có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn .
Lời giải

1. Điều kiện xác định: 














 (thỏa mãn điều kiện)



Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm  là  hoặc .


2. Cho phương trình:  (tham số )

a) Giải phương trình khi .



b) Tìm  để phương trình có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn .
Lời giải

a) Khi , phương trình đã cho trở thành:






Phương trình:  có: , , 

Ta có: 


Phương trình có hai nghiệm phân biệt: , 


Vậy khi , phương trình đã cho có tập nghiệm là 

b) 

()

Do  nên phương trình đã cho có nghiệm là:


Để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt




Để 


 



Vậy  để phương trình có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn .
Bài 4: 






(3 điểm) Cho tam giác  có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao , ,  của tam giác  cắt nhau tại .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.




b) Tia  cắt đường tròn  tại . Chứng minh .





c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh ba điểm , ,  thẳng hàng.





d) Cho  cố định,  chuyển động trên cung lớn  sao cho tam giác  có ba góc nhọn, chứng minh diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác  không đổi.
Lời giải
[image: ]





a) Xét tứ giác  có  ( là đường cao) và  ( là đường cao)



,  cùng nhìn cạnh  dưới các góc vuông

 nội tiếp (tứ giác có 2 đỉnh kề cùng nhìn một cạnh dưới các góc bằng nhau).





b) Xét  và có ,  (cùng chắn ).


 (g – g) .



c) Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) 



Mà  ( là đường cao) nên .

Chứng minh tương tự, ta cũng được .



Xét tứ giác  có  (cmt),  (cmt)

 là hình bình hành (tứ giác có hai cặp cạnh song song với nhau).


 và  cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.






Mà  trung điểm  (gt) nên  cũng là trung điểm , ,  thẳng hàng.


d) Gọi  là trung điểm 







Xét  có  trung điểm  (đường kinh  của ),  trung điểm  (cmt)


 là đường trung bình .




Xét tứ giác  có  (,  là đường cao)





 nội tiếp đường tròn đường tròn (tổng hai góc đối bằng )




 Trung điểm  của  là tâm đường tròn ngoại tiếp .





Ta có  không đổi, mà  trung điểm  (gt) nên  cố định  không đổi.

Do đó,  không đổi (đpcm).
Bài 5:  (0,5 điểm) Giải phương trình sau:

	

	Đkxđ : 

	pt

	

	

	

	

	

	


	Giải : 


	Giải :

	Ta có: 

	Mà: 

	Do đó: 

	Vậy phương trình  vô nghiệm.

	Kết luận: Phương trình đã cho có tập nghiệm .
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